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	 CHÍNH PHỦ


Số:       /2016/NĐ-CP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                 

                 Hà Nội, ngày      tháng   năm 2016


NGHỊ ĐỊNH
Quy định về thủ tục miễn, giảm, xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số trường hợp; xử lý tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội
________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thủ tục miễn, giảm, xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số trường hợp; xử lý tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về:

1. Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa.

2. Thủ tục miễn tiền thuê đất theo pháp luật về đầu tư, nhà ở và một số trường hợp cụ thể.
3. Thủ tục hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
4. Thủ tục xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về nhà ở.

5. Xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
Hồ sơ, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa
Điều 3. Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
1. Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính);
2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao);
3. Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
Điều 4. Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa 
1. Đơn đề nghị miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính);
2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư theo pháp luật về đầu tư) (bản sao);
3. Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (bản sao);
4. Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
Điều 5. Trình tự miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa
1. Người được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất tại cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định giao đất (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư).  Trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thì thực hiện luân chuyển cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 
2. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.
Mục 2

Hồ sơ, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về đầu tư, nhà ở và một số trường hợp cụ thể
Điều 6. Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản 

1. Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, trong đó ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính);
2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư theo pháp luật về đầu tư) (bản sao);
3. Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);

4. Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao).
Điều 7. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư 
1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính);
2. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (trừ trường hợp đăng ký đầu tư theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao);
3. Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao);
4. Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);
5. Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 03 năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư (bản sao);
6. Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 người trở lên với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư (bản sao).

Điều 8. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số.../2016/NĐ-CP)
1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính);
2. Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);
3. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (bản sao).
Điều 9. Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động

1. Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản chính);

2. Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án (bản chính);
3. Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
Điều 10. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng để thực hiện
1. Văn bản của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đề nghị được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân (bản chính);
2. Văn bản của nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đề nghị được miễn tiền thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân (bản chính);
3. Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).
Điều 11. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất đối với đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học

1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm (bản chính);
2. Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ (bản sao);
3. Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
Điều 12. Trình tự miễn, giảm tiền thuê đất

1. Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thì thực hiện luân chuyển cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 
2. Thời gian người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất quy định cụ thể như sau:
a) Đối với trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư) là không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất.

b) Đối với trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số.../2016/NĐ-CP) thì người thuê đất phải nộp hồ sơ trong thời hạn tối đa là không quá 30 ngày kể từ thời điểm phải chuyển sang thuê đất hoặc thời điểm bắt đầu được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thời điểm quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

3. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đất, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Giải quyết miễn tiền thuê đất đối với một số trường hợp cụ thể:
a) Đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư; trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định này, cơ quan thuế kiểm tra, xác định và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất. Thời gian miễn tiền thuê đất tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị được miễn tiền thuê đất của chủ đầu tư. 

b) Đối với trường hợp chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê lại đất trong Khu công nghiệp với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng tương ứng với diện tích đất thực hiện dự án và thời gian cho thuê lại đất. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng có trách nhiệm miễn tiền thuê đất cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân.

c) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký đầu tư và các cơ quan khác (trong trường hợp cần thiết) thực hiện kiểm tra thực tế, xác định cụ thể thời gian tạm ngừng hoạt động và ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định.
Mục 3

Hồ sơ, thủ tục hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Điều 13. Hồ sơ hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội
1. Công văn đề nghị hoàn trả lại hoặc khấu trừ của Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (bản chính);

2. Quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);

3. Giấy tờ, hóa đơn chứng minh số tiền đã nộp tiền cho ngân sách khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc giấy tờ, biên lai đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội (bản sao);

4. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê duyệt dự án nhà ở xã hội và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất (bản sao).
Điều 14. Trình tự hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội
1. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, Sở Tài chính xác định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.

2. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội, Sở Tài chính ra thông báo gửi Cục thuế tại địa phương và cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện.
Mục 4

Hồ sơ, thủ tục xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng
Điều 15. Hồ sơ xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội

1. Hợp đồng mua, bán nhà ở xã hội (bản sao công chứng).
2. Giấy tờ xác nhận nhà ở xã hội đủ điều kiện được phép bán, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật nhà ở xã hội của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà ở xã hội tại địa phương (bản chính);
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có) hoặc các giấy tờ, hồ sơ khi mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội (bản sao).

Điều 16. Trình tự xác định tiền sử dụng đất phải nộp
1. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội có văn bản và hồ sơ quy định tại Điều 15 Nghị định này gửi Cơ quan Thuế đề nghị xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội.
2. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật về bán nhà ở xã hội. Việc ban hành Thông báo tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật đất đai.
Mục 5

Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Điều 17. Các trường hợp được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
1. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh (không bao gồm giao đất, cho thuê đất để làm nhà ở, xây dựng nhà ở để bán, xây dựng nhà ở để bán kết hợp với cho thuê) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản nhưng không còn tài sản xử lý để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ vào ngân sách nhà nước thì được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp.
2. Cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh (không bao gồm giao đất, cho thuê đất để làm nhà ở, xây dựng nhà ở để bán, xây dựng nhà ở để bán kết hợp với cho thuê) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp nhưng được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp thì được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp.
3. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm ban hành Quyết định thu hồi đất thì được xóa nợ tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh từ thời điểm chậm nhất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật tính từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị trả lại đất của người sử dụng đất. Tổ chức, cá nhân phải nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tính đền thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất.
4. Các trường hợp xóa nợ nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này khi xem xét xóa nợ gốc thì cũng đồng thời được xóa khoản tiền phạt, chậm nộp của khoản nợ gốc đó.
5. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

Điều 18. Thẩm quyền xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp
1. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.
2. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này thì thẩm quyền xóa nợ được quy định như sau:
a) Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp số tiền xóa nợ từ mười tỷ đồng trở lên;
b) Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp số tiền xóa nợ từ năm tỷ đồng đến dưới mười tỷ đồng;
c) Tổng cục trưởng Tổng cục thuế xóa nợ đối với trường hợp số tiền xóa nợ dưới năm tỷ đồng.
Điều 19. Hồ sơ xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

1. Đối với trường hợp phá sản quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định này gồm:

a) Văn bản đề nghị xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
b) Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
c) Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
2. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này gồm:
a) Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là đã chết:
- Văn bản đề nghị xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
- Giấy chứng tử, hoặc Giấy báo tử, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết hoặc các giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của cá nhân đã chết về việc người chết không có tài sản.

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người chết cung cấp các giấy tờ trên. Trường hợp thân nhân của người chết không cung cấp được do thất lạc các giấy tờ trên thì cơ quan thuế yêu cầu thân nhân của người chết làm đơn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của người chết, xác nhận là đã chết và không có tài sản. Trường hợp thân nhân của người chết không làm đơn đề nghị thì cơ quan thuế làm đơn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của người chết, xác nhận là đã chết và không có tài sản.

b) Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất tích:
- Văn bản đề nghị xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
- Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người bị tuyên bố mất tích cư trú về việc người mất tích không có tài sản.

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người mất tích cung cấp các giấy tờ trên.

c) Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất năng lực hành vi dân sự:
- Văn bản đề nghị xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
- Quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

- Văn bản xác nhận của người giám hộ về việc cá nhân mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản, đồng thời có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cá nhân mất năng lực hành vi dân sự cư trú về việc cá nhân mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản.

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu người giám hộ của cá nhân mất năng lực hành vi dân sự cung cấp các giấy tờ trên.

3. Đối với trường hợp tự nguyện trả lại đất quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này gồm:

a) Văn bản tự nguyện trả lại đất của người sử dụng đất;

b) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

c) Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất của cơ quan thuế tính đến thời điểm có Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 20. Trình tự xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
1. Đối với trường hợp xóa nợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Nghị định này, cơ quan thuế quản lý trực tiếp lập hồ sơ xoá nợ tiền thuế, nêu rõ căn cứ đề nghị xoá nợ cho người nộp thuế và gửi đến cơ quan cấp trên theo trình tự sau:

a) Đối với hồ sơ do Chi cục Thuế lập và gửi đến, Cục Thuế thẩm định hồ sơ, lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
b) Đối với hồ sơ do Cục Thuế lập thì Cục Thuế lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
2. Đối với trường hợp xóa nợ quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập hồ sơ xoá nợ, gửi đến cơ quan cấp trên theo trình tự sau:
a) Trường hợp xóa nợ thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thì Chi cục Thuế lập, gửi hồ sơ cho Cục Thuế thẩm định, báo cáo Tổng cục Thuế ban hành Quyết định xóa nợ theo thẩm quyền.
b) Trường hợp xóa nợ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Chi cục Thuế, Cục Thuế lập, gửi hồ sơ tới Tổng cục Thuế thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ theo thẩm quyền.
c) Trường hợp xóa nợ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thì Chi cục Thuế, Cục Thuế và Tổng cục Thuế lập và thẩm định hồ sơ, trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Thời gian lập, thẩm định và ban hành Quyết định xóa nợ:

a) Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xoá nợ phải thông báo cho cơ quan đã lập hồ sơ để hoàn chỉnh.
b) Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế không thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xoá nợ phải thông báo cho cơ quan lập hồ sơ.
c) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ, người có thẩm quyền phải ban hành quyết định xoá nợ với từng trường hợp theo thẩm quyền.
d) Quyết định xoá nợ phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định.

- Trường hợp thẩm quyền xoá nợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

- Trường hợp thẩm quyền xoá nợ do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Thủ tướng chính phủ quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.
4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 16. Hiệu lực thi hành

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2016.

 Điều 17. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao tại Nghị định.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ, Công báo;

- Lưu: Văn thư, BTC (10b). 
	TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc
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